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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

Câu 14. Chọn kí hiệu thích hợp điền vào ô trống 

4 6 5 0 7 16 0          

HD: 

4    6    5   

0    7    16    0  

Câu 15. So sánh các cặp số sau: 

a) 7 và 5   b) 5  và 0   c) 6  và -5 

d) 8  và 6;   e) 3 và 10   g) 2021  và 5 . 

HD: 

a) 7 5   b) 5 0    c) 6 5    

d) 8 6     e) 3 10    g) 2021 5    

Câu 16. Tìm số đối của các số nguyên sau 15; 24; 10;0;10; 2021   . 

HD: 

Số đối của 15 là 15  

Số đối của 24  là 24 

Số đối của 10  là 10 

Số đối của 0 là 0 

Số đối của 10 là 10  

Số đối của 2021  là 2021 

Câu 17. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 

2 ;-5 ; 9 ; 5 ; 7 ; 0 ;-2 ;-7 ;-9. 

HD: 

Các số nguyên theo thứ tự tăng dần: 9; 7; 5; 2;0;2;5;7;9     

 

 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 6 
HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Tài liệu lớp học zoom 6.1 – 19h45 – 21h15 – Tối thứ 3 – 23/26 Nguyên Hồng 


